KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04
Thực hiện 5 tuần
Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Thanh Lan - Đậu Thị Phượng
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 3: 
Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	BTTD số 8 : Thực hiện BTTD theo nhạc 8” Gà trống thổi kèn ” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
BTTD số  9 : Thực hiện BTTD theo nhạc 9  " Cho tôi đi làm mưa với ” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
BTTD số  10 : Thực hiện BTTD theo nhạc 10 “ Yêu Hà Nội” Tập với nơ hoặc gậy, vòng 
	- Bài tập số 9
 
	20/04/2026

	MT 6: Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động tung bóng
	- Tung bắt bóng với người đối diện
	Thể dục giờ học
VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện. TCVĐ: Cá sấu lên bờ. ĐTHT: Tay
	01/04/2026

	MT 8: Trẻ biết kiểm soát được trong vận động chạy.
	- Chạy chậm 60 - 80m.
-Chạy 15m trong khoảng 10 giây
	Thể dục giờ học
VĐCB 1: Chạy chậm 60-80 m
VĐCB 2: Trườn qua ghế dài 1,5m x 30cm.
 ĐTHT: Chân
	15/04/2026

	MT 16: 
Trẻ phối hợp tay chân trong vận động trèo qua ghế dài.
	- Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
- Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
 
	Thể dục giờ học
Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm- Tung bắt bóng với người đối diện
ĐTHT: Chân, tay
	08/04/2026

	MT 40: 
Trẻ nhận ra những nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
	Những nơi không an toàn như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước, Tác hại của việc chơi gần những nơi nguy hiểm.
	- Chơi: Trời nắng, trời mưa
- Quan sát tranh ảnh, video những nơi nguy hiểm
- Chơi tự do theo ý thích
	20/04/2026

	MT 41: Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ
	- Một số trường hợp khẩn cấp
- Số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115
	- Chơi: Pha nước chanh
- Làm quen số 114,115
- Chơi tự do theo ý thích
	09/04/2026

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 47: 
Trẻ biết quan sát mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.
	Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người
Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống.
	- Quan sát vườn rau cải 
- TCDG: Nhảy bao bố
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	08/04/2026

	MT 49: Trẻ biết  trò chuyện về đặc điểm của các đối tượng được quan sát.
	Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	Khám phá khoa học
Khám phá sự kỳ diệu của sỏi
	29/04/2026

	MT 50: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Số lượng chữ số trong phạm vi 10
 
	Làm quen với toán 
Đếm đến 8. Đếm theo khả năng

	21/04/2026

	MT 58: 
Trẻ sử dụng được dụng cụ để đo dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo, so sánh kết quả đo.
- Đo độ dài của 2 đối tượng , nói kết quả đo và so sánh.
	Làm quen với toán
Đo dung tích của các đối tượng bằng 1 đơn vị đo
	14/04/2026

	MT 62: Trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	Các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
	Làm quen với Toán  
Nhận biết sáng, trưa , chiều tối
	28/04/2026

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 82: Trẻ có thể tự kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Tự kể chuyện có mở đầu
- Tự kể chuyện có kết thúc.
	Làm quen văn học 
Truyện Thanh âm đầm lầy
 
	02/04/2026

	MT 92: Trẻ biết thể hiện lại hành động của các nhân vật trong tranh.
	Tranh truyện/sách tranh
	Góc học tập: Xếp chữ số bằng hột hạt, tô màu chữ cái, chữ số  in rỗng.  Xem sách tranh truyện, đọc thơ về các hiện tượng tự nhiên
	20/04/2026

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 103:
Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.

	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	- Chơi: Pha nước chanh
- Xem video về lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3. Chơi tự do theo ý thích
	28/04/2026

	MT 113: Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện các hoạt động chung.
	Các hành vi văn minh trong giao tiếp
	Góc phân vai
Cửa hàng bán các loại nước
	06/04/2026

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 129: 
Trẻ biết nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau.
	- Nhạc thiếu nhi
- Nhạc dân ca
	Góc nghệ thuật
Vẽ bầu trời mưa, nặn sao đêm, mặt trời… các hiện tượng tự nhiên.  Hát múa các bài hát về các hiện tượng tự nhiên, nước.
	13/04/2026

	MT 130: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
	Tạo hình
Làm tranh trời mưa từ nguyên vật liệu thiên nhiên
	17/04/2026

	MT 139: 
Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
	Giáo dục âm nhạc
Dạy vỗ tay theo nhịp 2/4: Nắng sớm

- NH: Mưa rơi

- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	24/04/2026
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Hoàng Thị Thanh Lan – Đậu Thị phượng
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